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1. Thông tin chung về học phần
- Số tín chỉ: 03 TC; 
- Loại học phần: Tự chọn
- Các học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Các học phần song hành: Không
- Các yêu cầu đối với học phần (nếu có): Không
- Bộ môn (Khoa) phụ trách học phần: Khoa KHXH&NV
- Số tiết quy định đối với hoạt động:
+ Lý thuyết - HĐTL: 30 tiết + Thảo luận: 30 tiết
+ Bài tập: 0 tiết + Tự học: 90 tiết
+ Thực hành, thí nghiệm: 0 tiết + Tiểu luận: 0 tiết

2. Thông tin chung về các giảng viên

TT
Học hàm, học vị,

họ và tên 
Số điện thoại Email Ghi chú

1 TS. Trần Thị Hồng 0978427903 hongtt@tnus.edu.vn Trường ĐHKH
2 TS. Đoàn Quang Huy 0912296333 đoanhuy@gmail.com Trường ĐHKT&QTKD

3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần, mục tiêu của học phần 
Môn học cung cấp cho  người học những kiến thức chung và chuyên sâu về tài

chính công và quản lý tài chính công, chu trình lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết
toán ngân sách nhà nước; quản lý thu - chi ngân sách nhà nước, quản lý cân đối ngân
sách nhà nước, thanh tra và kiển toán tài chính ngân sách nhà nước.

- Mục tiêu về kiến thức: Sau khi học xong học phần này học viên nắm được kiến
thức cơ bản về tài chính, tài chính công, quản lý tài chính công, hệ thống văn bản pháp
luật hiện hành của nhà nước trong lĩnh vực tài chính nhà nước.

- Mục tiêu về kỹ năng: Học viên có khả năng phân tích, đánh giá được thực trạng
chu trình quản lý ngân sách nhà nước; Có kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết được
các vấn đề liên quan đến các khoản thu – chi của tổ chức, cơ quan có sử dụng ngân sách
nhà nước.
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- Mục tiêu về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hiểu và thực hiện đúng yêu cầu
của môn học. Tự học, tự nghiên cứu, kết hợp làm việc cá nhân và làm việc nhóm.
4. Chuẩn đầu ra của học phần

Ma trận đóng góp của mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo.

Mục tiêu
của học

phần

Thứ tự
CĐR

Nội dung chuẩn đầu ra
học phần

Chuẩn đầu ra
chương trình đào tạo

Mức độ
đóng góp

CO1 CLOl

Phân  tích  được  kiến  thức
chuyên sâu về tài chính, tài
chính  công,  quản  lý  tài
chính công,  hệ  thống văn
bản  pháp  luật  hiện  hành
của  nhà  nước  trong  lĩnh
vực tài chính nhà nước.

PLO2 3

CO2

CLO2

Phân  tích  được  chu  trình
quản lý ngân sách nhà nước
đối với các cơ quan, tổ chức
sử  dụng  ngân  sách  nhà
nước theo quy đinh.

PLO3
PLO4 3

CLO3

Phân tích, đánh giá và giải
quyết được các vấn đề liên
quan đến các khoản thu –
chi của tổ chức, cơ quan có
sử  dụng  ngân  sách  nhà
nước.

PLO5 3

CLO4

Đề xuất  được  những  giải
pháp hữu ích trong đổi mới
quản lý tài chính trong lĩnh
vực đang công tác.

PLO6 3

CO3 CLO5

Người học có năng lực tự
học,  tự  nghiên  cứu,  phát
huy tinh thần sáng tạo; hợp
tác,  phối  hợp  trong  làm
việc nhóm.

PLO10 3

5. Học liệu
- Tài liệu học tập chính:
[1]. Giáo trình “Quản lý tài chính công” Học viện Tài chính, NXB Tài chính, năm 2007,
Chủ biên TS. Phạm Văn Khoan;
[2]. Giáo trình  “Tài chính Công”, Khoa Tài chính công – ĐH kinh tế TP HCM, chủ
biên GS.TS. Dương Thị Bình Minh.
- Tài liệu tham khảo:
[3]. Giáo trình Quản lý nhà nước về tài chính, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ;
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[4]. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 ;
[5]. Nghị định 163/2016 hướng dẫn chi tiết Luật Ngân sách nhà nước.

6. Nhiệm vụ của học viên
+ Tham dự ít nhất 80% tổng số thời lượng của học phần
+ Tham dự đầy đủ các buổi thảo luận. 
+ Có đủ các bài tập, kiểm tra thường xuyên, kết thúc học phần theo quy định.
+ Thực hiện các quy định về liêm chính học thuật.
7. Phương pháp kiểm tra, đánh giá người học và thang điểm
- Đánh giá kết quả học tập của học viên trên thang điểm 10,0 (lấy đến 1 chữ số thập
phân)

7.1. Kế hoạch kiểm tra

TT Nội dung Thời điểm
(Tiết, thứ)

CĐR được
đánh giá

Phương pháp
đánh giá

Công cụ 
đánh giá

Tỷ lệ
%

I. Chuyên cần Trong suốt
quá trình học CLO5 Quan sát Rubric 1 20%

II. Kiểm tra thường xuyên

1 Chuyên đề 1 10

CLOl 
CLO2 
CLO3
CLO4
CLO5

Bài thảo luận

Hoàn thành
chủ đề 

thảo luận 
Rubric 2

4%

2 Chuyên đề 2 35

CLOl 
CLO2 
CLO3
CLO4
CLO5

Bài thảo luận

Hoàn thành
chủ đề 

thảo luận 
Rubric 2

4%

3 Chuyên đề 3 45

CLOl 
CLO2 
CLO3
CLO4
CLO5

Bài thảo luận

Hoàn thành
chủ đề 

thảo luận 
Rubric 2

4%

4 Chuyên đề 4 55

CLOl 
CLO2 
CLO3
CLO4
CLO5

Bài thảo luận

Hoàn thành
chủ đề 

thảo luận 
Rubric 2

3%

5 Chuyên đề 5 60

CLOl 
CLO2 
CLO3
CLO4
CLO5

Bài thảo luận

Hoàn thành
chủ đề 

thảo luận 
Rubric 2

3%
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4 Kiểm tra 
định kỳ 30

CLOl 
CLO2 
CLO3
CLO4
CLO5

Tự luận

Đề kiểm tra
gồm 2 câu tự

luận – Chuyên
đề 1,2/

Rubric 2

2%

III. Thi cuối kỳ

5 Chuyên đề 1- 3 Cuối kỳ

CLOl 
CLO2 
CLO3
CLO4
CLO5

Tự luận

Đề kiểm tra
gồm 02
câu/Đáp
án/Thang

điểm
Rubric 3

60%

7.2. Các Rubric đánh giá chuẩn đầu ra của học phần

Số tín chỉ của
học phần

Số điểm đánh giá quá trình (QT)
Tổng số đầu

điểm QTChuyên cần Thường xuyên
Số bài kiểm tra

định kỳ
03 1 3 1 5

TT Hình
thức

Thời
điểm Tiêu chí đánh giá Điểm

tối đa
CĐR
của
HP

Đánh giá quá trình (trọng số 40%)

1 Chuyên
cần

Trong
suốt quá

trình
học

- Tính chủ động, tích cực chuẩn bị bài
thảo luận và tham gia các hoạt động
trong giờ học.

5,0
CLO5

- Dự lớp   80 % tổng số thời lượng
của học phần. 5,0

2 Thảo luận
Trong

suốt quá
trình
học

- Thực hiện đầy đủ chủ đề thảo luận 2,0 CLOl 
CLO2 
CLO3
CLO4
CLO5

- Nội dung đáp ứng yêu cầu 6,0
- Hình thức trình bày khoa học, rõ ràng 1,0

- Ý tưởng sáng tạo 1,0

3 Bài kiểm
tra Giữa kỳ

Phương pháp: tự học, tự nghiên cứu,
liên hệ thực tế 
Đánh giá: Dựa vào kết quả kiểm tra,
giảng viên nhận xét và đánh giá bằng
điểm số.

10

CLO
CLOl 
CLO2 
CLO3
CLO4
CLO5

Thi kết thúc học phần (trọng số 60%)

4 Tự luận Cuối kỳ

Áp dụng kiến thức quản lý tài chính
công qua phân tích lý thuyết và các ví
dụ thực tiễn ở Việt Nam.

4,0 CLOl
CLO2

Phân tích thực trạng vấn đề về quản lý
ngân sách nhà nước ở cơ quan công 4,0 CLOl

CLO2
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tác và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu
quả quản lý ngân sách nhà nước tại cơ
quan công tác.

CLO3
CLO4
CLO5

Thể hiện được khả năng học tự học, tự
nghiên cứu,  phát  huy tinh  thần  sáng
tạo qua nội dung bài làm.

2,0 CLO5

8. Nội dung chi tiết học phần

Tiết Nội dung CĐR
học phần

Phương pháp
dạy học

Phương
pháp đánh

giá
Tài liệu

tham khảo

1-10

Chuyên  đề  1.  Lý  luận
chung về tài chính công và
quản lý tài chính công 
A. Nội dung trên lớp
1.1. Những vấn đề cơ bản về tài
chính công
1.2.  Những vấn đề cơ bản
về quản lý tài chính công

CLOl Thuyết trình
Thảo luận

Ý kiến 
phát biểu

Bài thảo luận

[1].
[2].
[3].

B. Nội dung tự học 
Chuẩn  bị  nội  dung  Thảo
luận:  Quản lý tài  chính
công ở một số nước trên thế
giới

CLO5 Tự học có
hướng dẫn

Đánh giá
chuyên cần

1].
[2].
[3].

11-25

Chuyên đề 2:  Quản lý  và
điều  hành  ngân  sách  nhà
nước
A. Nội dung trên lớp
2.1. Khái niệm, đặc điểm, 
nguyên tắc, vai trò của 
ngân sách nhà nước
2.2.  Hệ  thống  ngân  sách
nhà nước
2.3.  Phân cấp quản lý ngân
sách nhà nước
2.4.  Chu  trình  ngân  sách
nhà  nước  và  quản  lý  chu
trình ngân sách nhà nước

CLOl 
CLO2 
CLO3
CLO4
CLO5

Thuyết trình
Thảo luận

Ý kiến 
phát biểu

Bài thảo luận

[1].
[2].
[3].
[4].
[5].

B. Nội dung tự học
Chuẩn  bị  nội  dung  thảo
luận:  Đánh  giá  về  thực
trạng dự toán ngân sách nhà
nước ở tại cơ quan, đơn vị
mình đang công tác

CLO5 Tự học có
hướng dẫn

Đánh giá
chuyên cần

[1].
[2].
[3].
[4].
[5].

25-40
Chuyên đề 3: Quản lý thu –
chi ngân sách nhà nước

A. Nội dung trên lớp CLOl Thuyết trình Ý kiến [1].
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3.1. Quản lý thu ngân sách
nhà nước
3.1.1. Khái niệm, đặc điểm
thu ngân sách nhà nước
3.1.2. Cơ cấu thu ngân sách
nhà nước
3.1.3. Quản lý thu thuế, phí
và lệ phí
3.2. Quản lý chi ngân sách
nhà nước
3.2.1. Khái niệm, đặc điểm
và phân loại chi ngân sách
nhà nước
3.2.2.  Quản  lý  chi  thường
xuyên
3.2.3.  Quản  lý  chi  đầu  tư
phát triển

CLO2 
CLO3
CLO4
CLO5

Thảo luận phát biểu
Bài thảo luận

[2].
[3].
[4].
[5].

B. Nội dung tự học
Chuẩn  bị  nội  dung  thảo
luận:  Đánh  giá  về  thực
trạng  thu  thuế  của  địa
phương nơi đang công tác

CLO5 Tự học có
hướng dẫn

Đánh giá
chuyên cần

[1].
[2].
[3].
[4].
[5].

41-50

Chuyên đề 4: Quản lý cân
đối NSNN

A. Nội dung trên lớp
4.1.  Khái  niệm,  đặc  điểm
và vai trò của cân đối ngân
sách nhà nước
4.2.  Những nội dung cơ bản
trong quá trình cân đối NSNN
4.3. Thâm hụt ngân sách Nhà
nước
4.4. Nguyên tắc và các biện 
pháp thực hiện cân đối NSNN

CLOl 
CLO2 
CLO3
CLO4
CLO5

Thuyết trình
Thảo luận

Ý kiến 
phát biểu

Bài thảo luận

[1].
[2].
[3].
[4].
[5].

B. Nội dung tự học
Chuẩn  bị  nội  dung  thảo
luận
Các  học  thuyết  về  cân  đối
NSNN.  Tổ  chức  cân  đối
NSNN ở Việt Nam

CLO5 Tự học có
hướng dẫn

Đánh giá
chuyên cần

[1].
[2].
[3].
[4].
[5].

51-60 Chuyên đề 5: Quản lý tài
chính  trong  các  cơ  quan
hành  chính  nhà  nước và
đơn vị sự nghiệp công
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A. Nội dung trên lớp

6.1.  Những vấn đề cơ bản
về quản lý tài  chính trong
cơ  quan  hành  chính  nhà
nước
6.2.  Nội  dung  chính  trong
quy trình quản lý tài chính
trong  cơ  quan  hành  chính
nhà nước
7.1.  Những vấn đề cơ bản
về quản lý tài chính tại đơn
vị sự nghiệp công
7.2.  Nội  dung  chính  trong
quy trình quản lý tài chính
tại đơn vị sự nghiệp công

CLOl 
CLO2 
CLO3
CLO4
CLO5

Thuyết trình
Thảo luận

Ý kiến 
phát biểu

Bài thảo luận

[1]. 
[2]. 
[3].
[4].
[5].

B. Nội dung tự học
Chuẩn bị nội dung thảo luận
Nội  dung  quản  lý  tài  sản
công  trong  cơ  quan  hành
chính  và  đơn  vị  sự  nghiệp
công

CLO5 Tự học có
hướng dẫn

Đánh giá
chuyên cần

[[1]. 
[2]. 
[3].
[4].
[5].

9. Thời điểm ban hành đề cương chi tiết học phần: Tháng 11 năm 2021
10. Tổng hợp các kết quả chỉnh sửa:

Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 
1: ngày 10 tháng 11 năm 2021
Đề cương được xây dựng đúng quy định với
thời lượng 03 tín chỉ, được bố trí  lịch trình
dạy học 3 tiết/tuần trong 15 tuần, trong đó số
tiết lý thuyết: 33 tiết; số tiết thảo luận: 12 tiết.

Người cập nhật ký và ghi rõ họ tên:

TS. Trần Thị Hồng

Trưởng Khoa:

TS. Nguyễn Minh Tuấn
Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 
2: ngày 05 tháng 11 năm 2023
Tách mục tiêu của học phần và CĐR thành 2
mục riêng.
Điều chỉnh  CĐR của học phần theo yêu cầu
gồm CĐR về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự

Người cập nhật ký và ghi rõ họ tên:

TS. Trần Thị Hồng
Trưởng Khoa 
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chủ và trách nhiệm.
Đề cương được xây dựng đúng quy định với
thời lượng 03 tín chỉ, được bố trí  lịch trình
dạy  học  4  tiết/tuần  trong  15  tuần,  tổng  số
GTC: 45 GTC.
Bổ sung thông tin chi tiết về kiểm tra đánh
giá học viên
Bổ sung cấu trúc đề thi, thời gian làm bài thi
kết thúc HP
Bổ sung tiến trình cập nhật ĐCCT.

TS. Nguyễn Minh Tuấn

Lần 3: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần
3: ngày 25 tháng 5 năm 2025
- Bổ sung bảng ma trận đóng góp của mục
tiêu, chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu
ra của chương trình đào tạo.
- Bổ sung nhiệm vụ của học viên
- Bổ sung kế hoạch kiểm tra.
- Bổ sung  CĐR học phần, trang của tài liệu
tham khảo trong nội dung chi tiết học phần.
- Điều chỉnh nội dung đề cương chi tiết.

Người cập nhật ký và ghi rõ họ tên:

TS. Trần Thị Hồng
Trưởng Khoa:

TS. Nguyễn Minh Tuấn

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 5 năm 2025

TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Minh Tuấn

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Trần Thị Hồng           

NGƯỜI BIÊN SOẠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Trần Thị Hồng


	[1]. Giáo trình “Quản lý tài chính công” Học viện Tài chính, NXB Tài chính, năm 2007, Chủ biên TS. Phạm Văn Khoan;

